
     
 

 

   
 

 

     

     

DANH SÁCH BƯU CỤC TRỰC THUỘC 9 TỈNH TRIỂN KHAI 
     

     

TT Tỉnh/TP Mã BC Bưu Cục Địa chỉ 

1 HCM 738000 Bưu cục TT Bình Chánh E9/37 Nguyễn Hữu Trí, Ấp 5, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh 

2 HCM 733000 Bưu cục Trung tâm Củ Chi 174 Đường Tỉnh Lộ 8, KP2, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi 

3 HCM 731000 Bưu cục Trung tâm Hóc Môn 57/7 Lý Nam Đế, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn 

4 HCM 749000 Bưu cục Quận 5 26 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5 

5 HCM 717066 Bưu cục Bình Thạnh 03 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh 

6 HCM 727010 Bưu cục Gò Vấp 555 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp 

7 HCM 725060 Bưu cục Phú Nhuận 241 Phan Đình Phùng, Phường 15, Quận Phú Nhuận 

8 HCM 717400 Bưu cục Thanh Đa 138A Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh 

9 HCM 759000 Bưu cục Cần Giờ Đường Lương Văn Nho, KP Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ 

10 HCM 756110 Bưu cục Phú Mỹ 697 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7 

11 HCM 756100 Bưu cục Quận 7 1441 Huỳnh Tấn Phát KP1, Phường Phú Mỹ, Quận 7 

12 HCM 740500 Bưu cục Quận 10 157 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10 

13 HCM 743800 Bưu cục Quận 11 244 Minh Phụng, Phường 16, Quận 11 

14 HCM 700000 Bưu cục Giao dịch Sài Gòn 2 Công xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1 

15 HCM 722000 Bưu cục Quận 3 2Bis Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3 

16 HCM 736100 Bưu cục Bà Quẹo 604 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình 

17 HCM 760000 Bưu cục Tân Phú 90 Lô B Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú 

18 HCM 715100 Bưu cục Chợ Nhỏ 95 Man Thiện, KP5, Phường Hiệp Phú, Quận 9 

19 HCM 720400 Bưu cục Linh Trung 16 Đường số 4, KP4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức 

20 HCM 721400 Bưu cục Trung tâm Thủ Đức 128A Kha Vạn Cân, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức 

21 Hà Nội 100000 BC Trung tâm 75 Đinh Tiên Hoàng, phường Tràng Tiền 

22 Hà Nội 118400 BC Giảng Võ Dãy nhà D2, Khu tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ 

23 Hà Nội 152080 KHL Hà Đông Số 4, Đường Quang Trung, Phường Yết Kiêu 

24 Hà Nội 120000 BC Thanh Xuân Sô´51, Đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung 

25 Hà Nội 115000 BC Đống Đa Sô´35, Phố Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang 

26 Hà Nội 122000 BC Cầu Giấy Sô´165, Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa 

27 Hà Nội 129000 BC Cầu Diễn Sô´149, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn 

28 Hà Nội 131000 BC Gia Lâm Sô´197, Đường Nguyễn Đức Thuận, Thị trấn Trâu Quỳ 

29 Hà Nội 125400 BC Đức Giang Sô´79, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Long Biên 

30 Hà Nội 128181 Bc Giải Phóng Sô´811, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Hoàng Mai 



31 Hà Nội 156200 BC Xuân Mai Sô´0, Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ 

32 Hà Nội 156100 BC Chương Mỹ Sô´0, Phố Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ 

33 Hà Nội 152900 BC Hoài Đức Sô´0, Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức 

34 Hà Nội 157600 BC Mỹ Đức Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa 

35 Hà Nội 158000 BC Phú Xuyên Sô´0, Khu Thị Trấn, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên 

36 Hà Nội 155700 BC Quốc Oai Sô´0, Đường 21 B Thị Trấn Quốc Oai 

37 Hà Nội 139000 BCGD Sóc Sơn Tổ 8, Khu C, Thị Trấn Sóc Sơn 

38 Hà Nội 155300 Bưu cục Thạch Thất Sô´0, Đường 80, Thị Trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất 

39 Hà Nội 156700 BC Thanh Oai Sô´0, Khu Nội Thị, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai 

40 Hà Nội 158500 BC GD Thường Tín Sô´0, Khối Thị Trấn, Thị Trấn Thường Tín 

41 Hà Nội 157100 BĐH Ứng Hòa Sô´32, Phố Quang Trung, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà 

42 Hà Nội 154700 BC Ba Vì Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì 

43 Hà Nội 136000 Bưu cục Đông Anh Tổ 4 Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh 

44 Hà Nội 138000 Bưu cục Bắc Thăng Long Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh 

45 Hà Nội 138300 Bưu cục KCN Thăng Long Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh 

46 Hà Nội 153600 BC Trung Tâm Phúc Thọ Phố Gạch, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ 

47 Hà Nội 134000 
BC Thanh  
Trì 

Tổ 11, Khu Ga, Thị trấn Văn Điển 

48 Hà Nội 142000 BC Mê Linh Thôn Đại Bái, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh 

50 Đà Nẵng 553300 Bưu cục Đà Nẵng 3 Sô´4, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà 

51 Đà Nẵng 550000 Bưu cục Trung tâm Đà Nẵng Sô´155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê 

52 Đà Nẵng 555700 Bưu cục Đà Nẵng 2 
Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên 
Chiểu 

53 Đà Nẵng 556630 Bưu cục cấp 3 Túy Loan Thôn Túy Loan Đông, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang 

55 Đà Nẵng 557400 Bưu cục Đà Nẵng 4 Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ 

56 Cần Thơ 900000 Bưu điện Cần Thơ Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều 

57 Cần Thơ 904000 Bưu cục Ô Môn Sô´1, Đường Kim Đồng, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn 

58 Cần Thơ 904200 Bưu cục Thốt Nốt Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt 

59 Cần Thơ 904400 Bưu cục Phong Điền Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền 

60 Cần Thơ 904660 Bưu cục Cở Đỏ Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ 

61 Cần Thơ 905000 Bưu cục Vĩnh Thạnh Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh 

62 Cần Thơ 904600 Bưu cục Thới Lai Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai 

63 Cần Thơ 903040 Bưu cục Trà Nóc Sô´Tổ 8 KV2, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy 

64 Hải Phòng 180000 Bưu cục Hải Phòng Sô´5, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng 

65 Hải Phòng 183000 Bưu cục Thuỷ Nguyên Sô´5, Đường Đà Nẵng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên 

66 Hải Phòng 184800 Bưu cục An Dương Khu Phố Số 5, Thị Trấn An Dương, Huyện An Dương 

67 Hải Phòng 185100 Bưu cục Kiến An Sô´2, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An 

68 Hải Phòng 185300 Bưu cục An Lão Sô´27, Đường Đường Lê Lợi, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão 

69 Hải Phòng 185600 Bưu cục Tiên Lãng Khu Ii, Thị Trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng 

70 Hải Phòng 186200 Bưu cục Vĩnh Bảo Sô´129, Đường Đường Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo 



71 Hải Phòng 186700 Bưu cục Kiến Thuỵ Sô´3, Đường Cẩm Xuân, Thị Trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ 

72 Hải Phòng 187100 Bưu cục Đồ Sơn Sô´85, Đường Lý Thánh Tông, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn 

73 Hải Phòng 187300 Bưu cục Cát Hải Sô´0, Tiểu Khu 1b, Thị Trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải 

74 Lâm Đồng 670000 Bưu cục Đà Lạt Sô´2, Đường Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Đà Lạt 

75 Lâm Đồng 672500 Bưu cục Đơn Dương Sô´106, Đường 2/4, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương 

76 Lâm Đồng 672700 Bưu cục Lạc Dương Khu phố Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương 

77 Lâm Đồng 672800 Bưu cục Lâm Hà Khu Đồng Tâm, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà 

78 Lâm Đồng 673300 Bưu cục Đức Trọng Sô´689, Đường Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng 

79 Lâm Đồng 673700 Bưu cục Di Linh Sô´535, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh, Huyện Di Linh 

80 Lâm Đồng 674700 Bưu cục Bảo Lộc Sô´103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc 

81 Lâm Đồng 675200 Bưu cục Đạ Tẻh Sô´131, Đường 3 Tháng 2, Thị Trấn Đạ Tẻh, Huyện Đạ Tẻh 

82 Lâm Đồng 675500 Bưu cục Cát Tiên Tổ 2, Thị Trấn Đồng Nai, Huyện Cát Tiên 

83 Lâm Đồng 675800 Bưu cục Đạ Huoai Sô´02, Khu 3, Thị Trấn Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai 

84 Lâm Đồng 676000 Bưu cục Đam Rông Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông 

85 Long An 850000 Bưu cục Tân An Sô´1, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2, Thành phố Tân An 

86 Long An 851800 Bưu cục Châu Thành Sô´47, Hẻm Khóm 3, Đường 827, Thị Trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành 

87 Long An 852100 Bưu cục Tân Trụ Ấp Tân Bình, Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ 

88 Long An 852300 Bưu cục Bến Lức Khu phố 4, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức 

89 Long An 852700 Bưu cục Cần Đước Khu 1 A, Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước 

90 Long An 843100 Bưu cục Cần  Giuộc Sô´12, Đường Quốc Lộ 50, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc 

91 Long An 853400 Bưu cục Thủ Thừa Sô´42, Đường Trưng Trắc, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa 

92 Long An 853700 Bưu cục Hậu Nghĩa Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà 

93 Long An 854200 Bưu cục Đức Huệ Đường 838, Thị Trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ 

94 Long An 854400 Bưu cục Thạnh Hoá Đường Lộ Trung Tâm, Thị Trấn Thạnh Hoá, Huyện Thạnh Hoá 

95 Long An 854600 Bưu cục Tân Thạnh Khu Vực 1, Thị Trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh 

96 Long An 854800 Bưu cục Mộc Hoá Sô´14, Đường 30/4, Thị Trấn Mộc Hoá, Huyện Mộc Hoá 

97 Long An 855100 Bưu cục Vĩnh Hưng Khu phố 1, Thị Trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng 

98 Long An 855300 Bưu cục Tân Hưng Sô´2, Khu phố Gò Thuyền, Thị Trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng 

99 Long An 855600 Bưu cục Kiến Tường Sô´14, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thị xã Kiến Tường 

100 BRVT 790000 Bưu cục Vũng Tàu Sô´408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu 

101 BRVT 794400 Bưu cục Long Điền Sô´268, Đường Võ Thị Sáu, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền 

102 BRVT 794600 Bưu cục Đất Đỏ Khu phố Thanh Long, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ 

103 BRVT 794800 Bưu cục Xuyên Mộc Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc 

104 BRVT 795100 Bưu cục Bà Rịa Sô´100, Đường 27/4, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa 

105 BRVT 795300 Bưu cục Châu Đức Ấp Kim Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đứ 

106 BRVT 795600 Bưu cục Phú Mỹ Thôn Vạn Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ 

107 Lào Cai 390000 Bưu cục TP Lai Châu Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu 

108 Lào Cai 391100 Bưu cục Tam Đường Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường 



 

109 Lào Cai 391500 Bưu cục Phong Thổ Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ 

110 Lào Cai 391900 Bưu cục Mường Tè Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè 

111 Lào Cai 392300 Bưu cục Sìn Hồ Khu phố 2, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ 

112 Lào Cai 392900 Bưu cục Than Uyên Khu 1, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên 

113 Lào Cai 393600 Bưu cục Tân Uyên Khu 2, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên 

114 Lào Cai 394100 Bưu cục Nậm Nhùn Khu phố Thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn 


